
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
số 124/6 Khu phố 1A, , Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

06/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẢI MAY MẶC HOÀI THƯƠNG

3703270799

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như: Vải 
nhung và vải bông; Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên 
máy Raschel và các máy tương tự ; Các loại vải bằng đan móc 
khác; Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan

1391

2. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
(trừ trang phục)

1392

3. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

4. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

5. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(trừ trang phục từ da lông thú; trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các 
sản phẩm vải sợi, dệt, may, thêu, đan tại trụ sở)

1410

6. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

7. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

8. Sản xuất giày, dép 1520

9. In ấn 1811

10. Dịch vụ liên quan đến in 1812

11. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

12. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Mua bán vải sợi, quần áo may sẵn

4641

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẢI MAY MẶC HOÀI THƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY HOÀI THƯƠNG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02743743898
Email:

Fax:
Website:
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6.245.000.000 VNĐ

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại; Bán lẻ 
khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp

4719

17. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ 
len, sợi , chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4751(Chính)

18. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

19. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

21. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

25. Cổng thông tin
Chi tiết: Website thương mại điện tử bán hàng; Website cung 
cấp dịch vụ thương mại điện từ, sàn giao dịch thương mại điện 
tử

6312

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Đối 
với các ngành nghế kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ 
kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

8299

27. Cung ứng lao động tạm thời 7820

28. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

29. Quảng cáo 7310

30. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

31. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 066191000760

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 55 Điện Biên Phú, Thị Trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 2, Tờ bản đố số 220,  (E4), Khu phố 1A, Phường An Phú, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

TRẦN THỊ HOÀNG THƯƠNG Nữ
01/06/1991 Kinh Việt Nam

25/03/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát  Quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       066191000760
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 55 Điện Biên Phủ, Thị Trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 2, Tờ bản đồ số 220, (E4), Khu phố 1A, Phường An Phú, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ HOÀNG THƯƠNG Nữ

01/06/1991 Kinh Việt Nam

25/03/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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